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7 THƠ- HÓA HiẾU-LÝ

HiẾU- LÝ THƠ- HÓA

C

LINH-SV TUYẾT- TA

LINH-SV TUYẾT- TA

Thể dục-PhươngTD

PHƯỢNG-VL

7

S

PHƯỢNG-VL

C

THÀNH- TOÁN Thể dục-PhươngTD

THƠ- HÓA THÀNH- TOÁN

THƠ- HÓA THÀNH- TOÁN

Thể dục-HảiTD

Thể dục-HảiTD

Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

6

S

Thể dục-HảiTD

GD QP-AN-PhúcQP

C

Thể dục-HảiTD

GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

HiẾU-LÝ

5

S

Thể dục-HảiTD

HiẾU-LÝ
C

Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP

HiẾU- LÝ HẰNG- TOÁN Thể dục-PhươngTD

HiẾU- LÝ Thể dục-PhươngTD TOÀN- HÓA

Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

LINH- VĂN

4

S

GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

LINH- VĂN
C

HẰNG- TOÁN

HẰNG- TOÁN TUYẾT- TA

GD QP-AN-QuốcQP HẰNG- TOÁN

GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

Thể dục-HảiTD

THƠ- HÓA LINH- VĂN

3

S

GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

THÀNH- TOÁN THƠ- HÓA TOÀN- HÓA HẰNG- TOÁN
C

Thể dục-PhươngTD LINH-SV GD QP-AN-QuốcQP

GD QP-AN-QuốcQP THÀNH- TOÁN Thể dục-PhươngTD

THÀNH- TOÁN Thể dục-PhươngTD TOÀN- HÓA HẰNG- TOÁN

Thể dục-HảiTD

Thể dục-HảiTD

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM KHỐI 10,11; NGHỀ; TD,QP NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019 (điều chỉnh QP tập trung đợt 3)
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Thể dục-HảiTD



Thứ Buổi Tiết 11A1 (P.29) 11C7 11C8 11C14

1

2

3

4

5

3 THỦY-NGHỀ GD QP-AN-TânQP Thể dục-SơnTD

4 THỦY-NGHỀ GD QP-AN-TânQP

5 THƠ- HÓA THỦY-NGHỀ

6 TÂN- TOÁN

7 TÂN- TOÁN

1

2

3

4

5

3 TÂN- TOÁN

4 Thể dục-ĐôngTD

5 GD QP-AN-TânQP

6 GD QP-AN-TânQP

7

1

2

3

4

5

3 GD QP-AN-TânQP

4 Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-TânQP

5 Thể dục-NghĩaTD

6 Thể dục-NghĩaTD

7

1

2

3
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3

4

5 Thể dục-NghĩaTD
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7

1

2
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5

3 Thể dục-NghĩaTD

4 TÂM- LÝ

5 TÂM- LÝ

6 THƠ- HÓA

7 THƠ- HÓA

1

2

3

4

5

3 LOAN- NGHỀ THỦY-NGHỀ

4 LOAN- NGHỀ THỦY-NGHỀ

5 LOAN- NGHỀ THỦY-NGHỀ

6 TÂM- LÝ Thể dục-SơnTD

7

HẰNG- TOÁN

HẰNG- TOÁN

C

TÍNH- NGHỀ HỒNG- VĂN Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ

TÍNH- NGHỀ HẰNG- TOÁN Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ

TÂM- LÝ TÍNH- NGHỀ HẰNG- TOÁN THỦY-NGHỀ

7

S

HẰNG- TOÁN Thể dục-SơnTD

C

THƠ- HÓA AN-SINH Thể dục-ĐôngTD THỦY-NGHỀ TÍNH-NGHỀ

HUYỀN- NGHỀ HẠNH- HÓA HỒNG- VĂN THỦY-NGHỀ TÍNH-NGHỀ

HUYỀN- NGHỀ HẰNG- TOÁN HỒNG- VĂN THỦY-NGHỀ TÍNH-NGHỀ

HUYỀN- NGHỀ

6

S

C

THỌ- NGHỀ Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ

THỌ- NGHỀ Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ

THỌ- NGHỀ THỦY-NGHỀ

5

S

AN-SINH THỌ- NGHỀ GD QP-AN-TânQP THỦY-NGHỀ

AN-SINH

C

Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-QuốcQP HẰNG- TA Thể dục-NghĩaTD Thể dục-SơnTD

TÂM- LÝ GD QP-AN-QuốcQP THỌ- NGHỀ Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ Thể dục-SơnTD

TÂM- LÝ Thể dục-ĐôngTD THỌ- NGHỀ GD QP-AN-TânQP THỦY-NGHỀ Thể dục-SơnTD

HỒNG- TOÁN

4

S

HẠNH- HÓA Thể dục-NghĩaTD

HẠNH- HÓA

C

GD QP-AN-QuốcQP Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-TânQP THỦY-NGHỀ

GD QP-AN-QuốcQP GD QP-AN-TânQP THỦY-NGHỀ

Thể dục-ĐôngTD Thể dục-NghĩaTD THỦY-NGHỀ

Thể dục-ĐôngTD

3

S

GD QP-AN-QuốcQP GD QP-AN-TânQP
C

THƠ- HÓA HẰNG- TA THỌ- NGHỀ

THƠ- HÓA HẰNG- TA THỌ- NGHỀ Thể dục-SơnTD

HỒNG- TOÁN GD QP-AN-QuốcQP THỌ- NGHỀ GD QP-AN-TânQP Thể dục-SơnTD

HỒNG- TOÁN
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S

11A2 (P.30) 11AB3 (P.12) 11D4 (P.11) 11T5 11T6 11C9 11C10 11C11 11C12 11C13
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GD QP-AN-QuốcQP Thể dục-SơnTD

Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-TânQP GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-NghĩaTD GD QP-AN-QuốcQP

C

Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-TânQP Thể dục-SơnTD GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-QuốcQP

Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-TânQP Thể dục-SơnTD GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP

GD QP-AN-TânQP Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-NghĩaTD

7

S

Thể dục-NghĩaTD Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-QuốcQP Thể dục-SơnTD

GD QP-AN-TânQP Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP

C

GD QP-AN-TânQP Thể dục-SơnTD GD QP-AN-PhúcQP GD QP-AN-QuốcQP Thể dục-HảiTD

Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-TânQP Thể dục-ĐôngTD Thể dục-SơnTD Thể dục-NghĩaTD GD QP-AN-PhúcQP GD QP-AN-QuốcQP Thể dục-HảiTD

GD QP-AN-TânQP Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-PhúcQP
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C
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S

C
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S

C
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